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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực tập Điện tử căn bản
Mã học phần: DDT113
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
	+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử. 
+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử 
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng
+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.
+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
· Kỹ năng:
	+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.
	+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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4
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11
	 Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện
Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor
Bài 3: Phương pháp làm mạch in
Bài 4: Kỹ thuật hàn chì
Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu
Bài 6: Ráp mạch ổn áp DC
Bài 7: Ráp mạch dao động đa hài
Bài 8: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn
Bài 9: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối
Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần
Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ
	5


5

5

5
5
5
5

5
5

5
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5
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5
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện		Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Phải nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.
· Nội dung:
1.1 Nhận biết điện trở, tụ điện
1.2 Đọc trị số điện trở, tụ điện

Bài 2:	Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor	Thời gian: 5 giờ
· Mục tiêu:
Phải sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.
· Nội dung:
2.1 Đo kiểm R, L, C
2.2 Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)
2.3 Đo kiểm để xác định chân 
2.4 Đo kiểm để xác định hư hỏng
2.5 Đo kiểm để xác định chân
2.6 Đo kiểm để xác định hư hỏng

Bài 3:	Phương pháp làm mạch in					Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Sinh viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Nội dung:
3.1 Thiết kế mạch in 
3.2 Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật
3.3 Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo
3.4 Ngâm mạch in
3.5 Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô
3.6 Khoan mạch.

Bài 4: Kỹ thuật hàn chì							Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Sinh viên biết cách hàn chì trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.
· Nội dung:
4.1 Hàn điểm 
4.1.1 Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
4.1.2 Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
4.1.3 Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.
4.2 Hàn nối dây
4.2.1 Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in
4.2.2  Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.
4.2.3  Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

Bài 5:	Ráp mạch chỉnh lưu 						Thời gian:5 giờ
· Mục tiêu:
Sinh viên ráp được mạch chỉnh lưu
· Nội dung:
5.1 Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn
5.2 Thử Adaptor
5.3 Hoàn chỉnh bộ Adaptor
5.4 Ráp mạch chỉnh lưu

Bài 6:	Ráp mạch ổn áp DC						Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
· Sinh viên ráp được mạch ổn áp
· Sinh viên ráp được mạch điện tử cơ bản
· Nội dung:
6.1 Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng
6.2 Thực hiện các bước lắp ráp mạch

Bài 7:	Ráp mạch dao động đa hài					Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
· Nội dung:
7.1 Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng
7.2 Các bước lắp ráp mạch

Bài 8:	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn				Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của điện tử công suất
· Nội dung:
8.1 Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn
8.2 Các bước lắp ráp mạch

Bài 9:	 Ráp mạch đèn sáng khi trời tối					Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch. Hiểu được rõ hơn ứng dụng của quang trở
· Nội dung:
9.1 Mạch in mạch trời tối đèn sáng
9.2 Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch

Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần					Thời gian: 5  giờ
· Mục tiêu:
Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch, ứng dụng mạch đèn quảng cáo.
· Nội dung:
10.1 Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần
10.2 Các bước lắp ráp mạch

Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ                         	Thời gian:10  giờ
· Mục tiêu:
	Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch.
· Nội dung:
11.1 [bookmark: _GoBack]Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót:
11.2 Các bước lắp ráp mạch:

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
-  	Các loại linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, IC, mạch in….
· Các Board mạch điện tử 
· Đồng hồ đo VOM.
· Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng
+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.
+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.
+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản
· Kỹ năng:
	+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.
	+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện tử dân dụng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập 
- Đối với người học: 
Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.
[2] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.
[3] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



